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GIẢI CÁ NHÂN

STT SBD HỌ TÊN TRƯỜNG LỚP HUYỆN

CẤP 1

GIẢI A

Thành phố Dĩ AnC1_138 Lê Huỳnh Trân Tiểu học Kim Đồng1

Thành phố Dĩ AnC1_146 Hồ Thị Thu Hương 1.10Tiểu học Tân Đông Hiệp2

Thành phố Thủ Dầu MộtC1_411 Đặng Lê Như Ý 5.2Tiểu học Tương Bình Hiệp3

Thành phố Thuận AnC1_169 Trần Thái Như Quỳnh  5/3Tiểu học Bình Chuẩn4

Thành phố Thuận AnC1_175 Hoàng Như Ngọc  3/5Tiểu học Bình Chuẩn 25

Thành phố Thuận AnC1_199 Huỳnh Thị Ngọc Minh  5/4Tiểu học Lái Thiêu6

Thành phố Thuận AnC1_204 Huỳnh Thục Anh  4/6Tiểu học Phan Chu Trinh7

Thành phố Thuận AnC1_211 Phạm Linh Chi  4/2Tiểu học Tân Thới8

Thành phố Thuận AnC1_212 Trương Diễm Bửu Ngọc  4/4Tiểu học Tân Thới9

Thành phố Thuận AnC1_221 Lê Thùy Linh 5/3Tiểu học Tuy An10

Thành phố Thuận AnC1_222 Vũ Trần Trâm Anh 5/1Tiểu học Tuy An11

Thành phố Thuận AnC1_225 Trần Ngọc Thuý Hiền   4/3Tiểu học Tuy An12

Thị xã Bến CátC1_254 Nguyễn Thị Kim Thơ 4.10Tiểu học Duy Tân13

Thị xã Bến CátC1_296 Trần Hồ Thái Liên 5/7Tiểu học Thới Hòa14

Thị xã Bến CátC1_307 Nguyễn Bảo Ngọc 4/13Tiểu học Thới Hòa15

Thị xã Bến CátC1_342 Vi Lê Tường Vy 4.5Tiểu học Trần Văn Ơn16

Thị xã Tân UyênC1_346 Đỗ Kim Thư 3ATiểu học Bạch Đằng17

Thị xã Tân UyênC1_349 Tống Thị Thiên Kim 5ATiểu học Bạch Đằng18

Thị xã Tân UyênC1_350 Nguyễn Bảo Châu 5CTiểu học Bạch Đằng19

Thị xã Tân UyênC1_357 Vi Thị Ngọc Sang 5.4Tiểu học Hội Nghĩa 20

GIẢI B

Huyện Bắc Tân UyênC1_006 Huỳnh Trương Minh Thuận 3ATiểu học Huỳnh Thị Chấu1

Huyện Bắc Tân UyênC1_016 Huỳnh Thúy Ngân 5ATiểu học Huỳnh Thị Chấu2

Thành phố Dĩ AnC1_095 Lê Nguyễn Anh Thư 5.5Tiểu học An Bình B3

Thành phố Dĩ AnC1_113 Phạm Nguyễn Dương Triều 4.9Tiểu học Dĩ An4

Thành phố Dĩ AnC1_128 Trần Minh Tú 5.6Tiểu học Đoàn Thị Điểm5

Thành phố Dĩ AnC1_135 Nguyễn Thị Ngọc Yến 5.6Tiểu học Đông Hòa B6

Thành phố Thủ Dầu MộtC1_392 Lữ Minh Khang 5.3Tiểu học Hiệp Thành7

Thành phố Thủ Dầu MộtC1_393 Lý Thụy Bảo Châu 3.5Tiểu học Lê Hồng Phong 8

Thành phố Thủ Dầu MộtC1_399 Hồ Mai Bảo Phương 5.2Tiểu học Lê Hồng Phong 9

Thành phố Thủ Dầu MộtC1_412 Huỳnh Trần Ngân Khánh 5.2Tiểu học Tương Bình Hiệp10

Thành phố Thuận AnC1_170 Phạm Trần Nhật Vy  5/3Tiểu học Bình Chuẩn11

Thành phố Thuận AnC1_181 Nguyễn Ngọc Diệp  5/3Tiểu học Bình Hòa 212

Thành phố Thuận AnC1_182 Cao Thị Khánh Ngọc  5/5Tiểu học Bình Hòa 213

Thành phố Thuận AnC1_184 Nguyễn Ngọc Bảo Châu  4/5Tiểu học Bình Nhâm14

Thành phố Thuận AnC1_186 Lê Thị Yến Nhi  3/3Tiểu học Bình Quới15

Thành phố Thuận AnC1_202 Nguyễn Thanh Bảo Hân  1/3Tiểu học Phan Chu Trinh16

Thành phố Thuận AnC1_209 Lê Xu Ka  3/3Tiểu học Tân Thới17
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Thành phố Thuận AnC1_227 Nguyễn Trần Minh Anh  5/7Tiểu học Tuy An18

Thị xã Bến CátC1_238 Lê Hà Quế Khanh 5/4Tiểu học An Tây A19

Thị xã Bến CátC1_261 Phan Trung Hạo 4B1Tiểu học Hòa Lợi20

Thị xã Bến CátC1_273 Nguyễn Thị Phương Ngọc 4.6Tiểu học Mỹ Phước21

Thị xã Bến CátC1_281 Trần Thị Hiền Nhi 5/5Tiểu học Mỹ Phước22

Thị xã Bến CátC1_295 Phạm Thu Thảo 5/7Tiểu học Tân Định23

Thị xã Bến CátC1_301 Huỳnh Bảo Châu 4.11Tiểu học Thới Hòa24

Thị xã Bến CátC1_306 Lương Thảo Vy 4/12Tiểu học Thới Hòa25

Thị xã Bến CátC1_343 Lê Ngọc Cát Tường 2A1Tiểu học Xanh Tuệ Đức26

Thị xã Tân UyênC1_344 Võ Ngọc Phúc 5.4Tiểu học Bạch Đằng27

Thị xã Tân UyênC1_355 Đào Ngọc Trúc Linh 5.3Tiểu học Hội Nghĩa 28

Thị xã Tân UyênC1_359 Lê Thị Trà My 5.5Tiểu học Hội Nghĩa 29

Thị xã Tân UyênC1_361 Nguyễn Văn Bảo 1.4Tiểu học Phú Chánh 30

Thị xã Tân UyênC1_363 Nguyễn Trần Ngân Thương 5.3Tiểu học Phú Chánh 31

Thị xã Tân UyênC1_365 Trần Ngọc Hiếu Kỳ 5.4Tiểu học Phú Chánh 32

Thị xã Tân UyênC1_366 Nguyễn Thị Phương Linh 5.4Tiểu học Phú Chánh 33

Thị xã Tân UyênC1_368 Trần Thị Yến Nhi 5.6Tiểu học Phú Chánh 34

Thị xã Tân UyênC1_387 Trần Ngọc Tường Vy 5.3Tiểu học Uyên Hưng 35

GIẢI C

Huyện Bắc Tân UyênC1_003 Trương Nhã Phương Uyên 3ATiểu học Huỳnh Thị Chấu1

Huyện Bàu BàngC1_053 Nguyễn Thị Như Thủy  5.3Tiểu học Long Nguyên2

Huyện Phú GiáoC1_073 Nguyễn Phương Thảo 5A3Tiểu học An Bình A3

Huyện Phú GiáoC1_091 Nguyễn Tài Phú 5CTiểu học Tân Long4

Thành phố Dĩ AnC1_099 Nguyễn Thị Diệu Thúy 4/5Tiểu học Bùi Thị Xuân5

Thành phố Dĩ AnC1_102 Ngô Thị Phương Nguyên 5.3Tiểu học Bùi Thị Xuân6

Thành phố Dĩ AnC1_141 Đào Ngọc Trinh 3CTiểu học Nguyễn Khuyến7

Thành phố Thủ Dầu MộtC1_401 Nguyễn Phúc Yên 5.1Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm 8

Thành phố Thủ Dầu MộtC1_403 Nguyễn Hồ Phúc Thịnh 3.5Tiểu học Nguyễn Du9

Thành phố Thủ Dầu MộtC1_413 Trịnh Minh Trang 4.2Tiểu học Phú Mỹ10

Thành phố Thuận AnC1_176 Hồ Lê Sao Mai  4/3Tiểu học Bình Chuẩn 211

Thị xã Bến CátC1_231 Bùi Thu Tâm 4/3Tiểu học An Điền12

Thị xã Bến CátC1_232 Nguyễn Thị Ngọc Anh 5.7Tiểu học An Điền13

Thị xã Bến CátC1_255 Nguyễn Ngọc Vân Nhi 4.10Tiểu học Duy Tân14

Thị xã Bến CátC1_259 Lý Tuyết Xuân 5/7Tiểu học Duy Tân15

Thị xã Bến CátC1_264 Nguyễn Hoàng Anh Thư 4B2Tiểu học Hòa Lợi16

Thị xã Bến CátC1_275 Nguyễn Thanh Trúc 4/6Tiểu học Mỹ Phước17

Thị xã Bến CátC1_276 Nguyễn Tuấn Kiệt 5.1Tiểu học Mỹ Phước18

Thị xã Bến CátC1_278 Lê Tống Bảo An 5.3Tiểu học Mỹ Phước19

Thị xã Bến CátC1_285 Lê Hữu Nhật Minh 3/2Tiểu học Tân Định20

Thị xã Bến CátC1_287 Vũ Thị Quỳnh Anh 4.2Tiểu học Tân Định21

Thị xã Bến CátC1_289 Trần Thị Thảo Ngọc 4.6Tiểu học Tân Định22

Thị xã Bến CátC1_294 Nguyễn Nam 5.4Tiểu học Tân Định23

Thị xã Bến CátC1_299 Tống Thị Thanh Trúc 3/4Tiểu học Thới Hòa24

Thị xã Bến CátC1_303 Trương Ánh Tuyết 4.2Tiểu học Thới Hòa25
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Thị xã Bến CátC1_304 Võ Khánh Băng 4.4Tiểu học Thới Hòa26

Thị xã Bến CátC1_315 Nguyễn Hồng Ngọc 4.5Tiểu học Thới Hòa27

Thị xã Tân UyênC1_360 Nguyễn Ngọc Nhã Vy 5.3Tiểu học Hội Nghĩa 28

Thị xã Tân UyênC1_367 Nguyễn Thị Thu Nga 5.6Tiểu học Phú Chánh 29

Thị xã Tân UyênC1_369 Lê Ngọc Thiên Kim 3.1Tiểu học Tân Phước Khánh A30

Thị xã Tân UyênC1_370 Nguyễn Thị Lan Anh 3.13Tiểu học Tân Phước Khánh A31

Thị xã Tân UyênC1_372 Nguyễn Giới Trinh 3.17Tiểu học Tân Phước Khánh A32

Thị xã Tân UyênC1_373 Đặng Thảo My 5.1Tiểu học Tân Phước Khánh A33

Thị xã Tân UyênC1_375 Nguyễn Thị Kiều Trinh 5.1Tiểu học Tân Phước Khánh A34

Thị xã Tân UyênC1_388 Cao Thị Anh Thư 3.6Tiểu học Uyên Hưng B35

GIẢI Khuyến Khích

Huyện Bắc Tân UyênC1_001 Trần Chí Cường 2BTiểu học Huỳnh Thị Chấu1

Huyện Bắc Tân UyênC1_010 Mai Đoàn Anh Khoa 3CTiểu học Huỳnh Thị Chấu2

Huyện Bắc Tân UyênC1_013 Nguyễn Hoàng Thúy Vy 2ATiểu học Huỳnh Thị Chấu3

Huyện Bắc Tân UyênC1_014 Lưu Gia Hân 4ATiểu học Huỳnh Thị Chấu4

Huyện Bàu BàngC1_054 Nguyễn Trà My 5.3Tiểu học Long Nguyên5

Huyện Phú GiáoC1_076 Lê Phan Ánh Vy 4A2Tiểu học An Bình B6

Huyện Phú GiáoC1_086 Trương Minh Tấn 4.6Tiểu học Phước Vĩnh A7

Thành phố Dĩ AnC1_100 Nguyễn Thị Khánh Phương 5.1Tiểu học Bùi Thị Xuân8

Thành phố Dĩ AnC1_116 Trần Đỗ Hữu Tín 5.2Tiểu học Dĩ An C9

Thành phố Dĩ AnC1_123 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 4.5Tiểu học Đoàn Thị Điểm10

Thành phố Dĩ AnC1_136 Trần Bảo Ngọc 4.3Tiểu học Kim Đồng11

Thành phố Dĩ AnC1_145 Lê Huyền Trang 4.1Tiểu học Tân Bình12

Thành phố Thủ Dầu MộtC1_391 Giáp Vũ Thiên Ngân 4.1Tiểu học Định Hòa 13

Thành phố Thủ Dầu MộtC1_396 Nguyễn Hồ Đông Hải 4.2Tiểu học Lê Hồng Phong 14

Thành phố Thủ Dầu MộtC1_398 Nguyễn Hoàng Gia Hân 4.4Tiểu học Lê Hồng Phong 15

Thành phố Thủ Dầu MộtC1_408 Nguyễn Ngọc Minh Thư 5.3Tiểu học Phú Hòa 216

Thành phố Thuận AnC1_162 Hoàng Quỳnh Chi  1/1Tiểu học An Phú17

Thành phố Thuận AnC1_163 Hồ Khánh Vy  4/13Tiểu học An Phú18

Thành phố Thuận AnC1_173 Lê Nguyễn My  1/1Tiểu học Bình Chuẩn 219

Thành phố Thuận AnC1_178 Đặng Ngọc Bảo An  5/4Tiểu học Bình Chuẩn 220

Thành phố Thuận AnC1_179 Nguyễn Hà Linh  1/2Tiểu học Bình Hòa 221

Thành phố Thuận AnC1_180 Trần Ngọc Hương Thảo  4/6Tiểu học Bình Hòa 222

Thành phố Thuận AnC1_188 Trần Ngọc Kim Loan  4/10Tiểu học Bình Thuận23

Thành phố Thuận AnC1_197 Hoàng Quyên  4/3Tiểu học Lái Thiêu24

Thành phố Thuận AnC1_203 Lê Nguyễn Hoàng Châu  4/4Tiểu học Phan Chu Trinh25

Thành phố Thuận AnC1_224 Trần Kiều Oanh  2/13Tiểu học Tuy An26

Thị xã Bến CátC1_257 Phạm Lê Minh Vi 5.1Tiểu học Duy Tân27

Thị xã Bến CátC1_258 Nguyễn Huỳnh Hương Giang 5.1Tiểu học Duy Tân28

Thị xã Bến CátC1_263 Đoàn Thị Ánh Dương 4B2Tiểu học Hòa Lợi29

Thị xã Bến CátC1_265 Nguyễn Trần Ngọc Yến 5A2Tiểu học Hòa Lợi30

Thị xã Bến CátC1_266 Huỳnh Kim Tiên 4D1Tiểu học Marie Curie31

Thị xã Bến CátC1_267 Vương Gia Như 4D1Tiểu học Marie Curie 32

Thị xã Bến CátC1_270 Trần Nam Huy Hoàng 3/1Tiểu học Mỹ Phước33
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Thị xã Bến CátC1_272 Phạm Nguyễn Trọng Phúc 3/4Tiểu học Mỹ Phước34

Thị xã Bến CátC1_274 Lê Vũ Bảo Trâm 4/5Tiểu học Mỹ Phước35

Thị xã Bến CátC1_284 Hồ Quỳnh Lam 3.1Tiểu học Petrus ký36

Thị xã Bến CátC1_297 Đặng Ngọc Minh Châu 5/2Tiểu học Thới Hòa37

Thị xã Bến CátC1_309 Phạm Gia Hân 4/4Tiểu học Thới Hòa38

Thị xã Bến CátC1_314 Trương Quỳnh Nhiên 5.2Tiểu học Thới Hòa39

Thị xã Bến CátC1_318 Tôn Ngọc Bảo Trân 5.9Tiểu học Thới Hòa40

Thị xã Bến CátC1_323 Ngô Lê Gia Phát 5/8Tiểu học Thới Hòa41

Thị xã Bến CátC1_330 Nguyễn Hà My 3.4Tiểu học Trần Quốc Tuấn42

Thị xã Tân UyênC1_348 Nguyễn Đặng Thảo Vy 4CTiểu học Bạch Đằng43

Thị xã Tân UyênC1_353 Nguyễn Hồ Gia Khang 3.2Tiểu học Hội Nghĩa 44

Thị xã Tân UyênC1_356 Lý Thị Hải Yến 5.3Tiểu học Hội Nghĩa 45

Thị xã Tân UyênC1_364 Nguyễn Hoàng Thảo Ngọc 5.3Tiểu học Phú Chánh 46

Thị xã Tân UyênC1_371 Đặng Thảo Quyên 3.13Tiểu học Tân Phước Khánh A47

Thị xã Tân UyênC1_377 Nguyễn Minh Khôi 2.2Tiểu học Tân Vĩnh Hiệp B48

Thị xã Tân UyênC1_378 Võ Nhật Tuệ 4.1Tiểu học Tân Vĩnh Hiệp B49

Thị xã Tân UyênC1_389 Vũ Hồng Ngọc 4.1Tiểu học Uyên Hưng B50

Tổng số giải: 140 giải

BAN TỔ CHỨC

20 Tổng giải A

 Tổng giải B

 Tổng giải C 

 Tổng giải KHUYẾN KHÍCH

35

50

35
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